ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2
(ĐỀ SỐ 2)
I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi:
Bài đọc: 
TÔM CÀNG VÀ CÁ CON
1. Một hôm, Tôm Càng đang tập búng càng dưới đáy sông thì thấy một con vật lạ bơi đến. Con vật thân dẹt, trên đầu có hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy bạc óng ánh.
Thấy Tôm Càng ngó mình trân trân, con vật nói:
- Chào bạn. Tôi là Cá Con.
- Chào Cá Con. Bạn cũng ở sông này sao?
- Chúng tôi cũng sống dưới nước như nhà tôm các bạn. Có loài cá ở sông ngòi, có loài ở hồ ao, có loài ở biển cả.
   2. Thấy đuôi Cá Con lượn nhẹ nhàng, Tôm Càng nắc nỏm khen. Cá Con khoe:
- Đuôi tôi vừa là mái chèo, vừa là bánh lái đấy. Bạn xem này!
Nói rồi, Cá Con lao về phía trước, đuôi ngoắt sang trái. Vút cái, nó đã quẹo phải. Bơi một lát, Cá Con lại uốn đuôi sang phải. Thoắt cái, nó lại quẹo trái. Tôm Càng thấy vậy phục lăn.
   3. Cá Con sắp vọt lên thì Tôm Càng thấy một con cá to mắt đỏ ngầu, nhằm Cá Con lao tới. Tôm Càng vội búng càng, xô tới, xô bạn vào một ngách nhỏ. Cú xô làm Cá Con bị va vào vách đá. Mất mồi, con cá dữ tức tối bỏ đi.
   4. Tôm Càng xuýt xoa hỏi bạn có đau không. Cá Con cười:
- Cảm ơn bạn. Toàn thân tôi phủ một lớp vẩy. Đó là bộ áo giáp bảo vệ nên tôi có va vào đá cũng không đau.
Cá con biết tài búng càng của Tôm Càng, rất nể trọng bạn. Cả hai từ đấy kết bạn cùng nhau.
Theo Trương Mĩ Đức, Tú Nguyệt
(Hoàng Lan dịch)


Câu 1: Câu chuyện kể về những loài vật nào?
a. Cua và Ốc
b. Cua và Hến.
c. Cá và Tôm
d. Cá và Nòng nọc
Câu 2: Khi đang tập búng càng dưới đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì?
a. Có lưỡi câu có chú giun béo mập
b. Thấy có con vật lạ bơi đến
c. Có cá dữ lao đến tấn công
d. Có người bạn cũ tới thăm
Câu 3: Khi thấy Tôm Càng ngó mình trân trân, Cá Con đã làm gì?
a. Chào Tôm Càng
b. Giới thiệu tên mình cho Tôm Càng biết
c. Nổi giận bỏ đi
d. Cả hai ý (a) và (b) đều đúng.
Câu 4: Đuôi Cá Con được miêu tả qua từ ngữ nào?
a. Lượn nhẹ nhàng.
b. Vẩy bạc óng ánh.
c. Tròn xoe.
d. Búng tanh tách.
Câu 5: Đuôi cá con có tác dụng gì?
a. Làm lớp áo giáp bảo vệ.
b. Giúp Cá Con lượn nhẹ nhàng, quẹo trái, quẹo phải rất đẹp.
c. Được xem như mái chèo và bánh lái để Cá con bơi dưới nước.
d. Cả ý (b) và (c) đều đúng.
Câu 6: Tôm Càng có gì đáng khen?
a. Tôm Càng khen và khâm phục vẻ đẹp của bạn.
b. Tôm Càng rất thích trổ tài cho Cá Con xem.
c. Tôm Càng đã dũng cảm liều mình cứu bạn, biết quan tâm đến bạn.
d. Tôm Càng rất khỏe và có bộ áo giáp đẹp.
Câ 7: Câu “Tôi là Cá Con” được cấu tạo theo mẫu câu nào?
a. Ai thế nào?
b. Ai là gì?
c. Ai làm gì?
d. Cả ba ý trên đều sai.

III. Bài tập:
Câu 1: Điền vào chỗ trống
a) l hoặc n
-  …ước chảy đá mòn
- Mất bò mới …o …àm chuồng
- Ngựa …on háu đá
- Cái …ết đánh chết cái đẹp
b) s hoặc x
- Hạt …ương long lanh trên ngọn cỏ.
- Cả nhà …úm …ít nghe kể chuyện.
- Những đợt …óng tung bọt trắng …óa.
- Bé giúp bà …âu kim.
Câu 2: Chọn chữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống
a) ( cổ - cỗ ) : … cò , … bàn
b) ( hổ - hỗ ) : con … , … trợ
c) ( nổ - nỗ ) : tiếng … , … lực
d) ( sổ - sỗ ) : vắt … , … sàng
Câu 3: Tìm 3 từ chứa tiếng bắt đầu bằng 
a) l : 	
    n: 	
b) s: 	
    x: 	
III. Tập làm văn:
        Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về mùa xuân.
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